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DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÓ NỘI DUNG 
LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TRỌNG TÂM CỦA TỈNH NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số ………/STP-XDPBPL ngày …/…/2022
 của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh)

	STT
	Số văn bản, ngày ban hành
	Tên văn bản quy định chi tiết
	Thời điểm có hiệu lực 
	Ghi chú

	I
	Nghị quyết của HĐND tỉnh

	1
	16/2017/NQ-HĐND 
Ngày 13/7/2017
	Về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành
	25/07/2017
	Còn hiệu lực

	2
	49/2017/NQ-HĐND 
Ngày 08/12/2017
	Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được để lại phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản
	18/12/2017
	Còn hiệu lực

	3
	15/2018/NQ-HĐND Ngày 13/7/2018
	Về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	23/07/2018
	Còn hiệu lực

	4
	12/2019/NQ-HĐND
Ngày 11/7/2019
	Về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	22/07/2019
	Còn hiệu lực

	5
	06/2021/NQ-HĐND
Ngày 01/7/2021
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	11/07/2021
	Còn hiệu lực

	6
	07/2021/NQ-HĐND
Ngày 01/7//2021
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	11/07/2021
	Còn hiệu lực

	II
	Quyết định của UBND tỉnh

	1
	24/2016/QĐ-UBND Ngày 22/7/2016
	Ban hành Quy định mức trần chi phí chứng thực và thù lao dịch thuật các giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	01/8/2016
	Còn hiệu lực

	2
	25/2016/QĐ-UBND Ngày 22/7/2016
	Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	01/8/2016
	Còn hiệu lực

	3
	24/2017/QĐ-UBND Ngày 21/8/2017
	Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và quyết định có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh
	31/8/2017
	Còn hiệu lực

	4
	50/2017/QĐ-UBND Ngày 21/12/2017
	Về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản
	31/12/2017
	Còn hiệu lực

	5
	31/2019/QĐ-UBND
Ngày 09/8/2019
	Về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	19/08/2019
	Còn hiệu lực

	6
	29/2020/QĐ-UBND
Ngày 27/7/2020
	Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	06/8/2020
	Còn hiệu lực

	7
	36/2020/QĐ-UBND
Ngày 18/09/2020
	Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	
29/9/2020
	Còn hiệu lực

	8
	47/2020/QĐ-UBND
Ngày 05/11/2020
	Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	15/11/2020
	Còn hiệu lực

	9
	53/2020/QĐ-UBND
Ngày 14/12/2020
	Ban hành Quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	24/12/2020
	Còn hiệu lực

	10
	18/2021/QĐ-UBND 
Ngày 01/09/2021
	Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	10/09/2021
	Còn hiệu lực
Có nội dung liên quan đến lĩnh vực tư pháp 

	11
	23/2021/QĐ-UBND
Ngày 12/11/2021
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
	22/11/2021
	Còn hiệu lực
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